Phụ lục 

DANH MỤC CÁC ĐỀ ÁN THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH HÀNH ĐỘNG CỦA BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ
(Ban hành kèm theo Quyết định số 1434/QĐ-BKHCN ngày 30 tháng  7 năm 2009 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ)  

	TT
	Tên đề án
	Đơn vị thực hiện
	Tiến độ 

	
	
	Đơn vị chủ trì trong Bộ
	Cơ quan phối hợp ngoài Bộ
	

	1. 
	Chương trình hành động của Chính phủ về xây dựng đội ngũ trí thức trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước
	Vụ Quản lý Khoa học Xã hội và Tự nhiên
	Bộ Giáo dục và Đào tạo; các Bộ, ngành liên quan
	2009

	2. 
	Chương trình đổi mới công nghệ quốc gia giai đoạn đến năm 2020


	Cục Ứng dụng và Phát triển Công nghệ
	Bộ Kế hoạch và Đầu tư; Bộ Tài chính; Bộ Công thương; Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn; các Bộ, ngành liên quan
	2009

	3. 
	Chương trình thúc đẩy năng suất, chất lượng và năng lực cạnh tranh của sản phẩm, hàng hoá Việt Nam giai đoạn đến năm 2020
	Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng
	Bộ Công thương; Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn; các Bộ, ngành liên quan
	2009

	4. 
	Đề án hội nhập quốc tế về khoa học và công nghệ trong giai đoạn đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước
	Vụ Hợp tác quốc tế
	Bộ Công thương; Bộ Ngoại giao; các Bộ, ngành liên quan
	2009

	5. 
	Quy hoạch tổng thể về mạng lưới quan trắc - cảnh báo phóng xạ môi trường quốc gia đến năm 2020
	Viện Năng lượng Nguyên tử Việt Nam
	Bộ Tài nguyên và Môi trường
	2009

	6. 
	Chiến lược phát triển khoa học và công nghệ của Việt Nam đến năm 2020
	Viện Chiến lược và Chính sách Khoa học và Công nghệ
	Bộ Kế hoạch và Đầu tư; Bộ Công thương; Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn; Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam; các Bộ, ngành liên quan
	2010

	7. 
	Đề án phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ phát triển khoa học và công nghệ giai đoạn 2011 - 2015
	Vụ Kế hoạch - Tài chính
	Bộ Kế hoạch và Đầu tư; Bộ Công thương; Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn; Bộ Xây dựng; Bộ Giao thông vận tải; Bộ Y tế; Bộ Thông tin và Truyền thông; các Bộ, ngành liên quan
	2010 

	8. 
	Đề án chính sách sử dụng và trọng dụng cán bộ khoa học và công nghệ
	Vụ Tổ chức cán bộ
	Bộ Nội vụ; Bộ Tài chính; Bộ Giáo dục và Đào tạo; các Bộ, ngành liên quan
	2010

	9. 
	Đề án đổi mới cơ chế và chính sách tài chính cho hoạt động khoa học và công nghệ
	Vụ Kế hoạch - Tài chính
	Bộ Tài chính; các Bộ, ngành liên quan
	2010 

	10. 
	Chương trình quốc gia về ứng dụng và phát triển công nghệ cao giai đoạn đến năm 2020


	Vụ Công nghệ cao
	Bộ Kế hoạch và Đầu tư; Bộ Tài chính; Bộ Công thương; Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn; các Bộ, ngành liên quan
	2010

	11. 
	Chương trình phát triển thị trường công nghệ
	Viện Chiến lược và Chính sách Khoa học và Công nghệ
	Bộ Công thương; Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn; Bộ Kế hoạch và Đầu tư; Bộ Tài chính; Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam 
	2010

	12. 
	Chương trình hỗ trợ phát triển tài sản trí tuệ của doanh nghiệp giai đoạn đến năm 2015


	Cục Sở hữu trí tuệ
	Bộ Tài chính; Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch; Bộ Công thương; Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn; Uỷ ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương
	2010

	13. 
	Chương trình hỗ trợ ứng dụng và chuyển giao tiến bộ khoa học và công nghệ tại các vùng nông thôn, miền núi giai đoạn đến năm 2015
	Vụ Kế hoạch - Tài chính
	Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn; Uỷ ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương
	2010

	14. 
	Đề án chính sách thúc đẩy sự gắn kết giữa giáo dục đại học với khoa học - công nghệ và sản xuất - kinh doanh để hình thành hệ thống đổi mới khoa học và công nghệ quốc gia
	Viện Chiến lược và Chính sách Khoa học và Công nghệ
	Bộ Giáo dục và Đào tạo; Bộ Kế hoạch và Đầu tư; Bộ Tài chính; Bộ Công thương; Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn; Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam.
	2011

	15. 
	Đề án thành lập Quỹ đổi mới công nghệ quốc gia
	Viện Chiến lược và Chính sách Khoa học và Công nghệ
	Bộ Tài chính
	2010

	16. 
	Đề án thành lập Quỹ đầu tư mạo hiểm công nghệ cao quốc gia
	Vụ Công nghệ cao
	Bộ Tài chính
	2010

	17. 
	Luật Đo lường
	Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng
	Bộ Công thương; Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn; các Bộ, ngành liên quan
	2010

	18. 
	Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 119/1999/NĐ-CP về một số chính sách và cơ chế tài chính khuyến khích các doanh nghiệp đầu tư vào hoạt động khoa học và công nghệ
	Vụ Kế hoạch - Tài chính
	Bộ Tài chính
	2010


	19. 
	Dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị định 115/2005/NĐ-CP; Nghị định 80/2007/NĐ-CP
	Vụ Tổ chức cán bộ
	Bộ Nội vụ; Bộ Tài chính; Bộ Kế hoạch và Đầu tư; các Bộ, ngành liên quan
	2009

	20. 
	Chương trình phát triển doanh nghiệp khoa học và công nghệ và hỗ trợ các tổ chức khoa học và công nghệ công lập chuyển sang hoạt động theo cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm
	Vụ Tổ chức cán bộ
	Bộ Nội vụ; Bộ Tài chính; Bộ Kế hoạch và Đầu tư; các Bộ, ngành liên quan
	2009

	21. 
	Đề án thiết lập hệ thống các dịch vụ công về sở hữu công nghiệp
	Cục Sở hữu trí tuệ
	các Bộ, ngành liên quan
	2011
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